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THÔNG TƯ

Hướng dẫn việc thu thập và báo cáo thông tin dịch bệnh trên động vật trong hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước


Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004; 

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 của Nghị định số 01/2008/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y và Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28/11/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc thu thập và báo cáo thông tin dịch bệnh trên động vật như sau:

Chương I

Những quy định chung

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn việc thu thập và báo cáo thông tin dịch bệnh trên động vật và trách nhiệm của chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ, buôn bán động vật (bao gồm cả động vật hoang dã) trên lãnh thổ Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Động vật: bao gồm cả động vật nuôi trên cạn và động vật hoang dã.

2. Dịch bệnh trên động vật: Là những bệnh có tính chất lây lan trên động vật, bệnh truyền lây giữa người và động vật hoặc những bệnh mới xuất hiện trên động vật theo thông báo của Cục Thú y mà khi xảy ra có thể lây cho người, gây thiệt hại về kinh tế. 

3. Thông tin về dịch bệnh trên động vật: Là các loại thông tin liên quan đến động vật mắc bệnh và một số thông tin cơ bản về chủ nuôi, bao gồm: thông tin về tên chủ vật nuôi và vị trí địa lý của cơ sở nuôi trên địa bàn, loài động vật mắc bệnh, địa điểm phát hiện động vật bệnh, thời gian mắc bệnh, tổng đàn động vật, số động vật mắc bệnh, số động vật chết do bệnh, số động vật tiêu hủy, số động vật điều trị hoặc hỗ trợ để phục hồi, số động vật phục hồi, triệu chứng của động vật mắc bệnh, bệnh tích mổ khám, loại vắc xin đã sử dụng, nguyên nhân bệnh (nếu xác định được), nguồn dịch nghi ngờ,..

4. Thông tin về quần thể động vật: Là các loại thông tin liên quan về chăn nuôi động vật đến cấp xã, bao gồm: số lượng hộ gia đình hoặc trang trại có chăn nuôi động vật, số lượng từng loại động vật nuôi tương ứng, thông tin về việc phòng bệnh bằng vắc xin cho động vật; 

5. Báo cáo: là hình thức thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp từ người có thông tin đến người tiếp nhận thông tin thông qua các hình thức khác nhau như: điện thoại, tin nhắn điện thoại, fax, thư điện tử (email), báo cáo bằng văn bản hoặc gặp trực tiếp để thông báo.

6. Báo cáo đột xuất: Là hình thức báo cáo ngay sau khi phát hiện dịch bệnh trên động vật, báo cáo cập nhật hàng ngày tình hình dịch hoặc báo cáo theo yêu cầu đột xuất của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Báo cáo định kỳ: là hình thức báo cáo thường xuyên, cố định theo các mốc thời gian: tháng, sáu tháng và báo cáo năm.

8. Báo cáo quốc tế: là việc thông báo tình hình dịch bệnh động vật cho Tổ chức Thú y Thế giới (OIE), Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ, đoàn ngoại giao, doanh nghiệp nước ngoài, cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài...

Điều 4. Những hành vi bị nghiêm cấm

1. Không báo cáo ngay khi phát hiện động vật mắc bệnh, chết nghi do dịch bệnh nguy hiểm trên động vật theo qui định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Không báo cáo dịch bệnh trên động vật theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Cố tình che giấu thông tin dịch bệnh trên động vật hoặc báo cáo dịch chậm gây hậu quả nghiêm trọng.

4. Giả mạo thông tin về quần thể động vật.

5. Giả mạo thông tin về dịch bệnh trên động vật, báo cáo không trung thực về dịch bệnh trên động vật.

6. Tự ý chia sẻ thông tin dịch bệnh trên động vật khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng ý, làm lộ bí mật quốc gia.

Chương II

Lưu trữ, thu thập và báo cáo thông tin 

Điều 5. Qui định lưu trữ thông tin 

1. Phải có sổ sách để ghi chép, theo dõi thông tin. Các cơ quan liên quan từ cấp huyện trở lên, phải lưu thông tin trong máy tính theo chương trình quản lý dữ liệu máy tính (ví dụ phần mềm Ms. Access hoặc Ms. Excel).

2. Thông tin về quần thể động vật trên địa bàn xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là xã) phải được lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã. Thông tin về quần thể động vật trên địa bàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi là cấp huyện) được lưu trữ tại Trạm thú y huyện và Phòng Nông nghiệp huyện. Thông tin về quần thể động vật trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là cấp tỉnh) được lưu trữ tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Phòng Chăn nuôi), Chi cục Thú y và Cục Thú y. Thông tin phải được thu thập và cập nhật ít nhất 3 tháng 1 lần.

3. Thông tin về dịch bệnh trên động vật trên địa bàn phải được lưu tại các cơ quan thú y có thẩm quyền để phục vụ công tác phòng chống dịch. Thông tin phải được thu thập và cập nhật hàng tháng. Riêng thông tin dịch bệnh thuộc “Danh mục các bệnh động vật phải công bố” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sau đây gọi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm) phải được thu thập và cập nhật hàng ngày cho đến khi kết thúc dịch.

4. Cục Thú y chịu trách nhiệm xây dựng cơ sở dữ liệu máy tính để lưu trữ, quản lý thông tin về quần thể động vật và dịch bệnh trên động vật, tổ chức tập huấn, hướng dẫn cơ quan thú y địa phương lập cơ sở dữ liệu trên máy tính, lưu trữ các thông tin và hướng dẫn phân tích thông tin thoe biểu mẫu để thống nhất sử dụng trong toàn quốc.

Điều 6. Qui định về thu thập thông tin 

1. Ở cấp xã: 

a) Nhân viên thú y xã, chủ động phối hợp với cấp trưởng thôn và các ban ngành đoàn thể của địa phương (hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh), có trách nhiệm giám sát và thu thập các thông tin về quần thể động vật (theo biểu mẫu 1a) và thông tin về dịch bệnh trên động vật (theo biểu mẫu 2a và biểu mẫu 3a)

b) Cấp trưởng thôn và các ban ngành đoàn thể của địa phương có trách nhiệm hỗ trợ nhân viên thú y trong việc thu thập các thông tin về quần thể động vật nuôi trên địa bàn.

c) Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo cấp trưởng thôn, các ban ngành, đoàn thể của địa phương (hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh) hỗ trợ nhân viên thú y xã thu thập thông tin về quần thể động vật trên địa bàn, tổ chức lưu trữ thông tin theo qui định.

2. Ở cấp huyện:

a) Cơ quan thú y cấp huyện (sau đây gọi là trạm thú y) có trách nhiệm hướng dẫn nhân viên thú y xã thu thập thông tin về quần thể động vật và dịch bệnh trên động vật, tổng hợp, cập nhật và lưu trữ thông tin trong cơ sở dữ liệu máy tính (theo biểu mẫu 1b, biểu mẫu 2b và biểu mẫu 3b).

b) Phòng nông nghiệp huyện, các ban ngành đoàn thể của địa phương (hội nông dân, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh) có trách nhiệm hỗ trợ Trạm thú y thu thập, cập nhật thông tin về quần thể động vật và dịch bệnh trên động vật.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo chính quyền cấp xã và cấp thôn, các ban ngành, đoàn thể của địa phương hỗ trợ trạm thú y thu thập, cập nhật và lưu trữ thông tin về quần thể động vật.

3. Ở cấp tỉnh:

a) Chi cục Thú y có trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ trong hệ thống thú y địa phương về thu thập thông tin, lưu trữ thông tin và báo cáo thông tin về quần thể động vật và dịch bệnh trên động vật; đồng thời tổ chức tổng hợp, lưu trữ dữ liệu trên máy tính (ví dụ trong Ms Excel, Access), báo cáo thông tin về dịch bệnh trên động vật (theo biểu mẫu 1c, biểu mẫu 2c và biểu mẫu 3c).

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo phòng chăn nuôi và các đơn vị trực thuộc phối hợp, hỗ trợ Chi cục Thú y thu thập thông tin về quần thể động vật và dịch bệnh trên động vật trên địa bàn.

 4. Ở cấp trung ương:

a) Cục Thú y có trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn Chi cục Thú y các tỉnh về thu thập, lưu trữ và báo cáo thông tin về quần thể động vật và dịch bệnh trên động vật; tổng hợp và lưu trữ thông tin vào cơ sở dữ liệu dịch bệnh quốc gia.

b) Cục Thú y, Cục Chăn nuôi chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan thú y địa phương trong việc cung cấp, thu thập, lưu trữ và báo cáo thông tin về quần thể động vật và dịch bệnh trên động vật.

Điều 7. Qui định về báo cáo thông tin trong nước

1. Nguyên tắc báo cáo

a) Báo cáo theo hệ thống ngành thú y: Chủ vật nuôi - Nhân viên thú y cấp xã – Trạm thú y – Chi cục Thú y – Cơ quan Thú y vùng và Cục Thú y. Cơ quan thú y cấp trên sau khi nhận được thông tin phải tổng hợp thông tin và gửi phản hồi cho cơ quan thú y cấp dưới.

b) Báo cáo cho cơ quan quản lý các cấp

- Chủ vật nuôi: Báo cáo cho chính quyền thôn, ấp;

- Nhân viên thú y xã: Báo cáo cho Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Trạm thú y: Báo cáo cho Phòng Nông nghiệp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Chi cục Thú y cấp tỉnh: Báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

- Cục Thú y: Báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

c) Báo cáo cho cơ quan y tế: Đối với các bệnh truyền lây chung giữa người và động vật, khi phát hiện xảy ra trên động vật, các cơ quan thú y phải thông báo cho các cơ quan y tế có thẩm quyền cùng cấp: Cục Thú y - Cục Y tế dự phòng; Chi cục Thú y - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; Trạm Thú y - Trung tâm Y tế huyện.

d) Người chăn nuôi động vật, buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, người hành nghề thú y trên địa bàn có trách nhiệm cung cấp, báo cáo thông tin liên quan đến động vật và dịch bệnh trên động vật theo qui định của pháp luật và khi được các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu. 

đ) Riêng đối với bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, người phát hiện động vật nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có trách nhiệm báo cáo cho nhân viên thú y xã hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan thú y nơi phát hiện động vật mắc bệnh hoặc đường dây nóng điện thoại phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh động vật (của địa phương hoặc Trung ương. Người phát hiện động vật mắc bệnh được phép báo cáo vượt cấp cho các cơ quan thú y cấp trên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền để tổ chức ứng phó dịch kịp thời theo qui định. Chi cục Thú y nơi có động vật nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có trách nhiệm thông báo cho Chi cục Thú y các tỉnh lân cận biết để chủ động đề phòng.

e) Tùy theo loại dịch và tình hình cụ thể, cơ quan thú y có thẩm quyền báo cáo cho các cơ quan thông tấn báo chí để tuyên truyền phòng, chống dịch.

2. Các hình thức báo cáo

a) Báo cáo đột xuất: Báo cáo khẩn cấp ổ dịch, báo cáo cập nhật ổ dịch hàng ngày cho đến khi hết dịch, báo cáo điều tra ổ dịch, báo cáo kết thúc đợt dịch. Báo cáo đột xuất thực hiện qua điện thoại, fax, thư điện tử hoặc báo cáo trực tiếp, sau đó gửi bản gốc báo cáo theo đường công văn.

b) Báo cáo định kỳ: Báo cáo hàng tháng, báo cáo sáu tháng và báo cáo năm. Báo cáo định kỳ thực hiện qua fax, thư điện tử, sau đó gửi bản gốc báo cáo theo đường công văn.

3. Các cơ quan thú y có thẩm quyền, khi thực hiện báo cáo theo hệ thống ngành dọc, phải gửi thêm file dữ liệu về quần thể động vật và dịch bệnh trên động vật trong cơ sở dữ liệu máy tính (ví dụ Ms Excel hoặc Ms Access) về cơ quan thú y cấp trên để tiện cho việc theo dõi và quản lý dịch bệnh.

Điều 8. Qui định báo cáo đột xuất

1. Báo cáo khẩn cấp: 

a) Báo cáo khẩn cấp được áp dụng khi phát hiện động vật nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc nhiều động vật chết đột ngột (trên 10% tổng đàn) mà không rõ nguyên nhân hoặc bệnh mới xuất hiện theo yêu cầu của Cục Thú y. Người phát hiện động vật nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm thực hiện báo cáo ngay lập tức hoặc chậm không quá 6 giờ kể từ khi phát hiện động vật mắc bệnh. 

b) Ở cấp xã: Khi nhận được báo cáo, nhân viên thú y xã có trách nhiệm cùng với trưởng thôn xuống kiểm tra khu vực có động vật mắc bệnh để xác định tin báo dịch. Nếu xác định có động vật nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, thực hiện thu thập thông tin (biểu mẫu 3a) theo qui định tại Mục 1 Điều 6 và báo cáo theo qui định tại khoản a) và khoản b) Mục 1 Điều 7.

Việc kiểm tra thực địa và báo cáo phải được thực hiện ngay hoặc chậm không quá 12 giờ kể từ khi nhận được tin báo dịch.

c) Ở cấp huyện: Khi nhận được báo cáo, Trạm thú y có trách nhiệm cử cán bộ kỹ thuật xuống thực địa giúp chẩn đoán bệnh, lấy mẫu bệnh phẩm gửi đi xét nghiệm; tổ chức thu thập thông tin (biểu mẫu 3a) theo qui định tại Mục 2 Điều 6 và báo cáo theo qui định tại khoản a), khoản b) và khoản c) Mục 1 Điều 7.

Thời gian báo cáo càng nhanh càng tốt, chậm nhất không quá 24 giờ kể từ khi nhận được báo cáo của cấp xã.

d) Ở cấp tỉnh: Khi nhận được báo cáo, Chi cục Thú y có trách nhiệm cử cán bộ kỹ thuật hỗ trợ Trạm thú y chẩn đoán, xác minh ổ dịch; tổ chức thu thập thông tin (biểu mẫu 3a) theo qui định tại Mục 3 Điều 6 và báo cáo theo qui định tại khoản a), khoản b), khoản c) và khoản đ) Mục 1 Điều 7.

Thời gian báo cáo khẩn cấp càng nhanh càng tốt, chậm nhất không quá 24 giờ kể từ khi nhận được báo cáo của trạm thú y. 

đ) Ở cấp trung ương: Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, Trung tâm Chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật thuộc các Cơ quan Thú y vùng khi tiếp nhận mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm của địa phương, phải thu thập thêm các thông tin dịch tễ liên quan đến động vật bệnh gửi xét nghiệm theo qui định. Nếu nghi ngờ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, phải báo cáo ngay qua điện thoại cho Cục Thú y và Chi cục Thú y địa phương nơi có động vật mắc bệnh. Khi có kết quả xét nghiệm khẳng định ổ dịch do bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, phải báo cáo ngay kết quả qua điện thoại, fax, sau đó gửi bản gốc kết quả xét nghiệm theo đường công văn cho Cục Thú y và Chi cục Thú y địa phương. Cục Thú y báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngay khi có kết quả xét nghiệm xác nhận ổ dịch xảy ra.

Trong trường hợp cần thiết, Cục Thú y, Cơ quan Thú y vùng có trách nhiệm cử cán bộ dịch tễ hỗ trợ các cơ quan thú y địa phương chẩn đoán, xác minh ổ dịch.

2. Báo cáo cập nhật ổ dịch: 

a) Báo cáo cập nhật được áp dụng trong trường hợp ổ dịch đã được cơ quan thú y có thẩm quyền xác nhận là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật. 

b) Việc thu thập thông tin (theo biểu mẫu 3a hoặc 3b) được thực hiện theo qui định tại Điều 6. Báo cáo cập nhật ổ dịch được thực hiện trước 16h00 các ngày cho đến khi hết dịch, kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cuối tuần.

3. Báo cáo điều tra ổ dịch: 

a) Báo cáo điều tra ổ dịch được áp dụng trong trong trường hợp ổ dịch đã được cơ quan thú y có thẩm quyền xác nhận là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở động vật. 

b) Chi cục Thú y chủ trì, tổ chức thực hiện việc điều tra ổ dịch đầu tiên xảy ra trên địa bàn huyện. Việc điều tra ổ dịch phải được tiến hành ngay và phải hoàn tất điều tra, báo cáo kết quả điều tra trong vòng 7 ngày kể từ khi cơ quan có thẩm quyền xác nhận ổ dịch của bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. 

c) Nội dung điều tra ổ dịch bao gồm việc thu thập các thông tin như sau: nguyên nhân ổ dịch (kèm theo kết quả xét nghiệm nếu có), nguồn và đường truyền lây làm phát sinh ổ dịch, triệu trứng và bệnh tích của động vật mắc bệnh, diễn biến ổ dịch, các yếu tố nguy cơ làm dịch lây lan, quần thể động vật mẫn cảm, dự báo việc lây lan dịch, đề xuất các biện pháp áp dụng để hạn chế lây lan và dập tắt ngay ổ dịch.

d) Chi cục Thú y có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả điều tra ổ dịch cho Cơ quan Thú y vùng và Cục Thú y.

4. Báo cáo kết thúc đợt dịch: Được áp dụng ngay sau khi kết thúc đợt dịch. Chi cục Thú y có trách nhiệm tổng kết, báo cáo đợt dịch, đánh giá các biện pháp phòng chống dịch đã áp dụng để rút ra bài học kinh nghiệm.

5. Nội dung báo cáo: Ngoài việc tổng hợp các thông tin trong các biểu mẫu báo cáo như qui định, cơ quan lập báo cáo dịch phải nhận định tình hình dịch và báo cáo việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn quản lý.

Điều 9. Qui định báo cáo định kỳ 

1. Điều kiện áp dụng: Áp dụng đối với tất cả các loại dịch bệnh truyền nhiễm trên động vật.

2. Báo cáo tháng: Ðối với báo cáo tháng, số liệu cần báo cáo của tháng trước được thực hiện vào đầu tháng tiếp theo. Thời gian thực hiện vào tuần đầu tiên của tháng tiếp theo.

3. Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm: Báo cáo các số liệu tổng hợp từ các tháng trong kỳ báo cáo. Thời gian thực hiện vào tuần thứ 2 của tháng 6 và tháng 12 hàng năm.

4. Nội dung báo cáo định kỳ: 

a) Trong báo cáo, ngoài việc tổng hợp các thông tin trong các biểu mẫu báo cáo như qui định, cơ quan lập báo cáo phải so sánh tình hình dịch bệnh trên động vật với kỳ báo cáo trước, đồng thời phải nhận định tình hình dịch, báo cáo các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai, các biện pháp sẽ thực hiện, đề xuất kiến nghị (nếu có). 

b) Cục Thú y qui định thêm việc báo cáo các hoạt động thú y tại địa phương theo yêu cầu của công tác chuyên môn.

 

Ðiều 10. Qui định về báo cáo quốc tế 

a) Cục Thú y là cơ quan duy nhất được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ủy quyền báo cáo quốc tế về tình hình dịch bệnh trên động vật. 

b) Nội dung báo cáo quốc tế theo qui định của pháp luật Việt Nam, qui định của Tổ chức Thú y Thế giới và các tổ chức quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo các hiệp ước quốc tế mà Việt Nam ký kết thực hiện.

 

Chương IV

Tổ chức thực hiện 

 

Ðiều 11. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Cục Thú y:

a) Tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dịch bệnh trên động vật và tập huấn, hướng dẫn các địa phương thực hiện.

b) Tổ chức hướng dẫn, tập huấn cho các địa phương về tổng hợp và phân tích thông tin và thống nhất biểu mẫu báo cáo dịch bệnh trên động vật.

c) Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan trong hệ thống thú y trong việc thực hiện báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ tình hình dịch bệnh trên động vật. 

d) Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền việc báo cáo dịch bệnh trên động vật được qui định trong Thông tư này.

đ) Phân công cán bộ chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin dịch bệnh trên động vật.

2. Cục Chăn nuôi:

Ðiều 12. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh 

1. Chi cục Thú y:

a) Hướng dẫn, đôn đốc mạng lưới thú y của địa phương thực hiện thu thập và báo cáo thông tin dịch bệnh trên động vật được qui định trong Thông tư này.

b) Phân công cán bộ chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin dịch bệnh trên động vật.

2. Trạm Thú y

a) Hướng dẫn, hỗ trợ nhân viên thú y thu thập và báo cáo thông tin dịch bệnh trên động vật.

b) Phân công cán bộ chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp và quản lý thông tin dịch bệnh trên động vật.

3. Nhân viên thú y 

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành. 

2. Thông tư này được soát xét sửa đổi, bổ sung tùy thuộc vào yêu cầu quản lý và diễn biến của dịch bệnh trên động vật. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức cá nhân cần kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, giải quyết. 

3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
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Biểu mẫu 1a 

	CHI CỤC THÚ Y..........................

TRẠM THÚ Y ..............................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	THÚ Y XÃ ................................................
	.................................., ngày            tháng            năm 20 ................


BÁO CÁO SỐ LƯỢNG GIA SÚC, GIA CẦM VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VẮC XIN

	STT
	Tên thôn/ấp/bản 
	Số hộ chăn nuôi
	Số lượng động vật nuôi trong kỳ báo cáo (trong thôn)
	Số lượng vắc xin tiêm được trong kỳ báo cáo
	Ghi chú

	
	
	
	Số lượng trâu
	Số lượng bò
	Số lượng dê, cừu
	Số lượng chó, mèo
	Số lượng lợn
	Số lượng gà
	Số lượng vịt
	Số lượng ngan
	Số lượng đv khác
	Bệnh LMLM
	Bệnh Cúm gia cầm
	Bệnh Dịch tả lợn
	Bệnh Dại
	Bệnh Niu-cát-xơn
	Bệnh Phó thương hàn
	Bệnh Tụ huyết trùng
	Bệnh đóng dấu lợn
	Bệnh lợn tai xanh
	Bệnh khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu mẫu 1b

	CHI CỤC THÚ Y..........................

TRẠM THÚ Y ..............................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	.................................., ngày            tháng            năm 20 ................


BÁO CÁO SỐ LƯỢNG GIA SÚC, GIA CẦM VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VẮC XIN

	STT
	Tên xã, phường 
	Số lượng thôn, ấp
	Số hộ chăn nuôi trong xã
	Số lượng động vật nuôi trong kỳ báo cáo (trong xã)
	Số lượng vắc xin tiêm được trong kỳ báo cáo
	Ghi chú

	
	
	
	
	Số lượng trâu
	Số lượng bò
	Số lượng dê, cừu
	Số lượng chó, mèo
	Số lượng lợn
	Số lượng gà
	Số lượng vịt
	Số lượng ngan
	Số lượng đv khác
	Bệnh LMLM
	Bệnh Cúm gia cầm
	Bệnh Dịch tả lợn
	Bệnh Dại
	Bệnh Niu-cát-xơn
	Bệnh Phó thương hàn
	Bệnh Tụ huyết trùng
	Bệnh đóng dấu lợn
	Bệnh lợn tai xanh
	Bệnh khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu mẫu 1c 

	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ..........................

CHI CỤC THÚ Y ..............................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	.................................., ngày            tháng            năm 20 ................


BÁO CÁO SỐ LƯỢNG GIA SÚC, GIA CẦM VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VẮC XIN

	STT
	Tên huyện, quận 
	Số lượng xã, phường
	Số lượng thôn, ấp
	Số hộ chăn nuôi trong huyện
	Số lượng động vật nuôi trong kỳ báo cáo (trong huyện)
	Số lượng vắc xin tiêm được trong kỳ báo cáo
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số lượng trâu
	Số lượng bò
	Số lượng dê, cừu
	Số lượng chó, mèo
	Số lượng lợn
	Số lượng gà
	Số lượng vịt
	Số lượng ngan
	Số lượng đv khác
	Bệnh LMLM
	Bệnh Cúm gia cầm
	Bệnh Dịch tả lợn
	Bệnh Dại
	Bệnh Niu-cát-xơn
	Bệnh Phó thương hàn
	Bệnh Tụ huyết trùng
	Bệnh đóng dấu lợn
	Bệnh lợn tai xanh
	Bệnh khác
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu mẫu 2a 

	CHI CỤC THÚ Y..........................

TRẠM THÚ Y ..............................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	THÚ Y XÃ ................................................
	.................................., ngày            tháng            năm 20 ................


BÁO CÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM THÁNG ......./20.........

	STT
	Loại bệnh động vật
	Tên thôn có bệnh
	Có xét nghiệm bệnh không?
	Số hộ chăn nuôi có bệnh
	Số lượng động vật mắc bệnh trong kỳ báo cáo
	Số lượng động vật chết trong kỳ báo cáo
	Số đv bị tiêu hủy
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số lượng trâu
	Số lượng bò
	Số lượng dê, cừu
	Số lượng chó, mèo
	Số lượng lợn
	Số lượng gà
	Số lượng vịt
	Số lượng ngan
	Số lượng đv khác
	Số lượng trâu
	Số lượng bò
	Số lượng dê, cừu
	Số lượng chó, mèo
	Số lượng lợn
	Số lượng gà
	Số lượng vịt
	Số lượng ngan
	Số lượng đv khác
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu mẫu 2b 

	CHI CỤC THÚ Y..........................

TRẠM THÚ Y ..............................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	.................................., ngày            tháng            năm 20 ................


BÁO CÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM THÁNG ......./20.........

	STT
	Loại bệnh động vật
	Tên xã có bệnh
	Số thôn có bệnh
	Có xét nghiệm bệnh không?
	Số hộ chăn nuôi có bệnh
	Số lượng động vật mắc bệnh trong kỳ báo cáo
	Số lượng động vật chết trong kỳ báo cáo
	Số đv bị tiêu hủy
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Số lượng trâu
	Số lượng bò
	Số lượng dê, cừu
	Số lượng chó, mèo
	Số lượng lợn
	Số lượng gà
	Số lượng vịt
	Số lượng ngan
	Số lượng đv khác
	Số lượng trâu
	Số lượng bò
	Số lượng dê, cừu
	Số lượng chó, mèo
	Số lượng lợn
	Số lượng gà
	Số lượng vịt
	Số lượng ngan
	Số lượng đv khác
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu mẫu 2c

	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT .........................

CHI CỤC THÚ Y..........................


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	
	.................................., ngày            tháng            năm 20 ................


BÁO CÁO TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH GIA SÚC, GIA CẦM THÁNG ......./20.........

	STT
	Loại bệnh động vật
	Tên huyện có bệnh
	Số xã, phường có bệnh
	Số thôn có bệnh
	Có xét nghiệm bệnh không?
	Số hộ chăn nuôi có bệnh
	Số lượng động vật mắc bệnh trong kỳ báo cáo
	Số lượng động vật chết trong kỳ báo cáo
	Số đv bị tiêu hủy
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Số lượng trâu
	Số lượng bò
	Số lượng dê, cừu
	Số lượng chó, mèo
	Số lượng lợn
	Số lượng gà
	Số lượng vịt
	Số lượng ngan
	Số lượng đv khác
	Số lượng trâu
	Số lượng bò
	Số lượng dê, cừu
	Số lượng chó, mèo
	Số lượng lợn
	Số lượng gà
	Số lượng vịt
	Số lượng ngan
	Số lượng đv khác
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Biểu mẫu 3a 

	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT .........................

CHI CỤC THÚ Y..........................

(TRẠM THÚ Y HUYỆN.........................)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	(THÚ Y XÃ ......................................)
	.................................., ngày            tháng            năm 20 ................


BÁO CÁO KHẨN CẤP Ổ DỊCH GIA SÚC, GIA CẦM

(Có thể báo cáo cập nhật ổ dịch, trong trường hợp ổ dịch ít)

	STT
	1
	2
	3
	4
	5

	Loại bệnh nghi ngờ
	 
	 
	 
	 
	 

	Tên huyện có dịch
	 
	 
	 
	 
	 

	Tên xã có dịch
	 Xã A
	 
	 Xã B
	 
	 

	Mã của xã (Chi cục Thú y điền vào)
	
	
	
	 
	 

	Tên thôn có dịch
	 Thôn 1
	Thôn 2 
	 Thôn G
	 Thôn G
	Thôn G

	Họ và tên chủ hộ
	 Ô A
	Bà B 
	 Nguyễn T
	 Phan C
	Bui C

	Loại gia súc, gia cầm
	 
	 
	 
	 
	 

	Ngày xuất hiện ca bệnh đầu tiên
	 
	 
	 
	 
	 

	Triệu chứng, bệnh tích


	
	
	
	
	

	Tổng đàn tại thời điểm bắt đầu mắc bệnh
	 
	 
	 
	 
	 

	Số đã bị chết (Số gs, gc chết từ khi có bệnh)
	 
	 
	 
	 
	 

	Số hiện mắc bệnh (Số hiện đang có biểu hiện bệnh)
	 
	 
	 
	 
	 

	Số hiện vẫn khỏe mạnh (Số hiện chưa có biểu hiện bệnh)
	 
	 
	 
	 
	 

	Số gia súc, gia cầm bị tiêu hủy
	 
	 
	 
	 
	 

	Số gia súc, gia cầm phát sinh thêm (g/s mới sinh,...)
	 
	 
	 
	 
	 

	Tiêm phòng vx (ghi rõ tên vắc xin)
	 
	 
	 
	 
	 

	Số lượng tiêm phòng
	 
	 
	 
	 
	 

	Loại hình chăn nuôi
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguồn gốc con giống
	 
	 
	 
	 
	 

	Nguồn dịch nghi ngờ


	 
	 
	 
	 
	 


Biểu mẫu 3b

	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT .........................

CHI CỤC THÚ Y..........................

(TRẠM THÚ Y HUYỆN.........................)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



	(THÚ Y XÃ ......................................)
	.................................., ngày            tháng            năm 20 ................


BÁO CÁO CẬP NHẬT Ổ DỊCH GIA SÚC, GIA CẦM

	STT
	1
	2
	3
	4
	5

	Loại bệnh nghi ngờ
	
	
	
	
	

	Tên huyện có dịch


	 
	 
	 
	 
	 

	Tên xã có dịch


	 Xã A
	Xã B
	Xã C
	Xã D
	Xã E

	Mã của xã (Chi cục Thú y điền vào)
	 
	 
	 
	 
	 

	Số thôn có dịch trong ngày
	 
	 
	 
	 
	 

	Số thôn có dịch lũy kế/Tổng số thôn của xã
	 
	 
	 
	 
	 

	Số hộ có dịch trong ngày
	 
	 
	 
	 
	 

	Số hộ có dịch lũy kế/Tổng số hộ chăn nuôi của xã
	 
	 
	 
	 
	 

	Loại gia súc, gia cầm
	 
	 
	 
	 
	 

	Ngày xuất hiện ca bệnh đầu tiên (áp dụng với xã mới có dịch)
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng số gs, gc trong đàn bị mắc bệnh
	 
	 
	 
	 
	 

	Số bị mắc bệnh trong ngày (số có triệu chứng bệnh)
	 
	 
	 
	 
	 

	Số chết trong ngày
	 
	 
	 
	 
	 

	Số vẫn khỏe mạnh trong ngày
	 
	 
	 
	 
	 

	Số tiêu hủy trong ngày
	 
	 
	 
	 
	 

	Số bị mắc bệnh lũy kế (số có triệu chứng bệnh)
	 
	 
	 
	 
	 

	Số chết lũy kế
	 
	 
	 
	 
	 

	Số tiêu hủy lũy kế
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng trọng lượng tiêu hủy (kg)
	 
	 
	 
	 
	 


Nơi nhận:


- Như Điều 3;�- Văn phòng Chính phủ; �- UBND các tỉnh, tp. trực thuộc TW;�- Sở NN&PTNT các tỉnh, tp. trực thuộc TW; �- Cục Kiểm tra văn bản-Bộ Tư pháp; �- Công báo Chính phủ;�- Website Chính phủ;�- Các Cục, Vụ có liên quan thuộc Bộ NN&PTNT; �- Lưu: VT, TY.�
KT.BỘ TRƯỞNG
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